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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2014
Triển  khai Quyết định số 876 /QĐ-TCTK  ngày 27 tháng  8 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2014 và phương án điều tra kèm theo. Cục Thống kê Lâm Đồng xây dựng kế hoạch triển khai điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA.

1. Mục đích, yêu cầu điều tra
1.1. Mục đích: thu thập thông tin thống kê về sản xuất, kinh doanh (SXKD)  của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi của tỉnh Lâm Đồng  nhằm phản ánh số lượng các cơ sở SXKD cá thể và kết quả hoạt động SXKD của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.
2. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra
2.1. Đối tượng điều tra: Hoạt động SXKD của các cơ sở SXKD cá thể trong tất cả các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) (gọi tắt là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp).
2.2. Phạm vi điều tra: Điều tra theo danh sách xã/phường/thị trấn và cơ sở SXKD cá thể được chọn  địa bàn  tỉnh Lâm Đồng.
2.3. Đơn vị điều tra

Mỗi cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, định nghĩa như sau:

· Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản);

· Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;

· Có địa điểm xác định;

· Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.
3.  Thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin 
· Thời điểm điều tra: 01/10/2014;
· Thời kỳ số liệu: Thu thập số liệu thực hiện 9 tháng đầu năm 2014, dự tính 3 tháng cuối năm 2014;
· Thời gian thu thập thông tin: từ ngày 01 đến ngày 20/10/2014. 
4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra
4.1. Nội dung điều tra
Nội dung điều tra gồm hai nhóm thông tin:

· Thông tin về cơ sở SXKD cá thể tại các xã, phường được chọn điều tra mẫu số lượng cơ sở: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh chính, tổng số lao động, trong đó lao động nữ, doanh thu 9 tháng đầu năm 2014.
· Thông tin về điều kiện, kết quả SXKD của các cơ sở SXKD cá thể thuộc mẫu điều tra, gồm các chỉ tiêu sau: chỉ tiêu nhận dạng cơ sở, thu nhập, nguồn vốn, tài sản cố định, doanh thu, nộp ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm sản xuất của ngành công nghiệp, khối lượng vận chuyển, luân chuyển của ngành vận tải, trị giá vốn hàng bán ra của ngành thương mại, dịch vụ, tiêu dùng một số năng lượng chủ yếu cho SXKD.
· Thông tin về các cơ sở lưu trú cá thể: số khách nghỉ tại cơ sở lưu trú cá thể chia theo khách trong nước, khách quốc tế, khách trong ngày, khách nghỉ qua đêm.
4.2. Phiếu điều tra

Nội dung điều tra được thể hiện trong 04 loại phiếu thu thập thông tin sau:

· Phiếu 01/CT-SL: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của các cơ sở SXKD cá thể đến 01/10/2014;

· Biểu 01a/CT-SL: Tổng hợp số lượng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn xã, phường đến thời điểm 01/10/2014;
· Phiếu 02/CT-CN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp;
· Phiếu 03/CT-VT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi;
· Phiếu 04/CT-TMDV: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ.
5.  Danh mục sử dụng trong điều tra
Cuộc điều tra sử dụng 03 danh mục sau:

· Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007); 
· Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật đến thời điểm điều tra;
· Danh mục sản phẩm công nghiệp Việt Nam (bản đã sử dụng trong điều tra doanh nghiệp năm 2014).
6. Loại điều tra, phương pháp điều tra
6.1. Loại điều tra: Cuộc điều tra này là điều tra chọn mẫu, đơn vị điều tra chỉ giới hạn trong phạm vi mẫu điều tra được chọn:

     - Mẫu điều tra số lượng cơ sở SXKD: Đại diên cho cấp huyện, tp; để phản ánh đúng biến động về số lượng cơ sở, cuộc điều tra năm 2014 quy định chọn toàn bộ các xã/phường thuộc danh sách điều tra mẫu năm 2013 để điều tra.

     - Mẫu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh: Đại diện cho cấp tỉnh, để tăng   cường khả năng chọn được nhiều ngành vào mẫu điều tra, lấy toàn bộ cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định của toàn tỉnh trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế  HCSN năm 2012 làm dàn chọn mẫu. Khả năng mẫu cơ sở điều tra  về kết quả SXKD sẽ thay đổi ( như mất mẫu, chuyển ngành kinh doanh), do đó các địa phương, phòng nghiệp vụ Cục  phải rà soát thật kỹ danh sách chọn mẫu và có kế hoạch thay thế bổ sung kịp thời theo từng địa bàn: 

6.2.  Phương pháp điều tra:
 Cuộc điều tra được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp: điều tra viên đến cơ sở SXKD cá thể phỏng vấn chủ cơ sở hoặc người quản lý để điền thông tin vào phiếu điều tra.
    II. KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA.

      A. PHÂN CÔNG CẤP TỈNH:

1. Công tác chỉ đạo:

- Giao Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng TK Công nghiệp – Xây dựng, Bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT), Chi cục Thống kê các huyện, thành phố tổ chức triển khai điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo đúng thời gian, nội dung và chất lượng cuộc điều tra theo phương án quy định.

2. Công tác chuẩn bị điều tra:

- Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp Bộ phận CNTT, Phòng Công nghiệp – Xây dựng chọn mẫu điều tra các xã, phường, thị trấn và hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

- Phòng TK Thương mại trực tiếp phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị các loại tài liệu điều tra: Kế hoạch điều tra; dự trù kinh phí, in các phiếu điều tra và bản giải thích, hướng dẫn cách ghi  phiếu điều tra, soạn thảo giấy mời tập huấn đến các Chi cục  và chuẩn bị các nội dung tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.
3. Tổ chức triển khai điều tra:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, dự trù kinh phí, chọn mẫu điều tra, in phiếu điều tra và tập huấn nghiệp vụ cho các Chi cục Thống kê trước ngày 24/9/2014;

- Phối hợp cùng Chi cục Thống kê xử lý khi mất mẫu và  thay thế mẫu điều tra kịp thời trước khi kết thúc điều tra, đồng thời bổ sung mẫu điều tra những ngành kinh tế có cơ cấu doanh thu lớn. 

- Thời gian giám sát tại địa bàn từ ngày 01/10 đến 20/10/2014;

- Thời gian nghiệm thu đối với cấp huyện, thành phố: từ ngày 01/11 đến 08/11/2014;

- Kiểm tra, làm sạch, hoàn thiện phiếu trước ngày 9/11 đến 15/11/2014;

- Nhập tin phiếu điều tra từ ngày 16/11 đến 10/12/2014;

- Kiểm tra logic sau nhập tin và truyền dữ liệu thô về Tổng cục trước ngày 10/12/2014; 

- Xử lý, tổng hợp ở cấp tỉnh và truyền dữ liệu về Tổng cục trước ngày 15/01/2015;

- Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra và gửi về Tổng cục trước ngày 17/01/2015;

- Biên soạn và xuất bản kết quả điều tra hoàn thành trước ngày 20/02/2015.

Phòng TK Thương mại chịu trách nhiệm phối hợp các phòng, bộ phận liên quan và phân công CB-CC giám sát cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, hướng dẫn đánh mã, nhập tin, tổng hợp số liệu và truyền cơ sở dữ liệu về Tổng cục Thống kê đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo đúng thời gian qui định trong phương án điều tra.
      B. PHÂN CÔNG Ở CHI CỤC THỐNG KÊ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

1. Công tác chỉ đạo, chuẩn bị điều tra:

- Giao lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc  chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo toàn bộ cuộc điều tra tại địa bàn mình phụ trách, đồng thời thực hiện các nghiệp vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch triển khai điều tra tại địa phương và phân công nhiệm vụ điều tra cho CB-CC thuộc đơn vị.

- Thay thế mẫu: Khi điều tra thực tế,  mẫu điều tra về kết quả sản xuất kinh doanh đã chọn bị mất hoặc thay đổi ngành kinh doanh thì Chi cục Thống kê đề xuất thay thế những mẫu điều tra bị mất trên cơ sở dàn mẫu tổng điều tra cơ sở kinh tế HCSN của địa phương và gửi danh sách thay thế về Cục Thống kê Lâm Đồng trong thời gian điều tra để quản lý dàn mẫu điều tra đảm bào dủ số lượng và ngành kinh tế đại diện ( phương pháp xử lý khi mất mẫu theo phương án điều tra quy định ).

- Giám sát, kiểm tra các địa bàn điều tra: Phân công cụ thể CB-CC trong Chi cục tham gia làm giám sát viên cấp huyện theo từng địa bàn.

- Điều tra viên: huy động lực lượng cộng tác viên ở các xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra. Mỗi xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra huy động ít nhất 1 điều tra viên và số lượng điều tra viên được huy động theo định mức: điều tra số lượng 450 cơ sở/01 điều tra viên, điều tra mẫu kết quả SXKD 60 mẫu/01 điều tra viên.    

 Chi cục Thống kê các huyện, thành phố căn cứ số lượng mẫu điều tra và định mức bố trí và huy động lực lượng giám sát viên, điều tra viên phù hợp, có năng lực, nhiệt tình, đảm bảo yêu cầu và tiến độ của cuộc điều tra. Danh sách giám sát viên, điều tra viên lập theo mẫu qui định và gửi về Cục sau khi kết thúc tập huấn.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các giám sát viên, điều tra viên tại địa phương, thời gian tập huấn trước ngày 01/10/2014; Báo cáo thời gian tập huấn về Phòng TK Thương mại trước 2 ngày để trình lãnh đạo cử CB-CC giám sát tập huấn.

2. Tổ chức thực hiện điều tra:

- Xây dựng kế hoạch  phân công CB-CC trong Chi cục tham gia công tác giám sát tại các xã/phường/thị trấn được chọn mẫu điều tra trước ngày 1/10/2014.

- Thời gian giám sát tại địa bàn từ ngày 01/10 đến 20/10/2014;
- Thay thế mẫu điều tra ( nếu có) trong thời gian điều tra 
- Thời gian kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch, đánh mã, hoàn thiện phiếu và tổng hợp Phụ biểu 01a/CT-SL tại huyện, thành phố: từ ngày 20/10 đến 30/11/2014;

- Thời gian nghiệm thu và bàn giao tài liệu điều tra: từ ngày 01/12 đến 8/12/2014; lịch nghiệm thu sẽ được thông báo cụ thể cho từng huyện, thành phố.

- Chi cục Thống kê các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí điều tra viên và giám sát viên hướng dẫn, kiểm tra việc ghi phiếu điều tra theo đúng các nội dung trong phương án điều tra của Tổng cục Thống kê và thực hiện các loại biểu mẫu kiểm tra điểm, tham dự phỏng vấn, kiểm tra bảng hỏi, báo cáo công tác kiểm tra giám sát . . . theo đúng quy trình áp dụng trong các cuộc điều tra do Cục Thống kê Lâm Đồng ban hành. Đồng thời cử cán bộ tham gia dự phỏng vấn và phúc tra tại địa bàn khi có kế hoạch cụ thể của Cục Thống kê Lâm Đồng. 
C. KINH PHÍ ĐIỀU TRA;
Căn cứ vào số lượng và định mức quy định của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Lâm Đồng dự trù kinh phí đảm bảo yêu cầu thu thập, xử lý, tổng hợp theo phương án điều tra. Ngay sau khi tập huấn, Cục sẽ tạm ứng 70% dự toán kinh phí đối với từng địa phương để các Chi cục Thống kê chủ động ứng trước cho điều tra viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng thu thập thông tin.

Trên đây là nội dung triển khai điều tra các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp lâm thủy sản năm 2014. Lãnh đạo Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị phòng TK Thương mại, phòng Tổ chức Hành chính; phòng TK Công nghiệp – Xây dựng; Bộ phận CNTT và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và lực lượng giám sát viên, điều tra viên tiến hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo kế hoạch hướng dẫn để cuộc điều tra đạt được kết quả tốt./.

      Nơi nhận:                                                                 CỤC TRƯỞNG

- Vụ TK T/mại – D/vụ (b/cáo);                                                (đã ký)
- Lãnh đạo CTK (để biết);

- Các Phòng, bộ phận liên quan (p/hợp);

- Chi cục TK cấp huyện, tp (t/hiện);

- Lưu phòng TK TM.                                                  Nguyễn Tấn Châu
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